	      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	

	TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	



 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC  

Môn: NGỮ VĂN 11

   BÀI 1: HẦU TRỜI (TẢN ĐÀ)
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
I/ Tác giả
- Tản Đà: (1889-1939), tên thật Nguyễn Khắc Hiếu
- Quê hương: Tỉnh Sơn Tây (Nay thuộc tỉnh Hà Tây)
- Con người:
+ Sinh ra va lớn lên trong buổi giao thời.
+ Là “người của hai thế kỷ” (Hoài Thanh) cả về học vấn, lối sống và sự nghiệp văn chương.
+ Học chữ Hán từ nhỏ nhưng về sau chuyển sang sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ…
- Phong cách thơ:
+ Lãng mạn, bay bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm thương ưu ái.
+ Có thể xem thơ văn ông như một gạch nối giữa hai thời văn học của dân tộc: trung đại và hiện đại.
* Các tác phẩm:
- Thơ: Khối tình con I, II (1916, 1918)
- Truyện: Giấc mộng con  I, II (1916, 1932)
- Tự truyện: Giấc mộng lớn (1928)
- Thơ và văn xuôi: Còn chơi (1921).
II/. Văn bản “Hầu trời”
1) Xuất xứ:
-Trong tập “Còn chơi” (1921)
-Bài thơ ra đời vào thời điểm khuynh hướng lãng mạn đã khá đậm nét trong văn chương thời đại. Xã hội thực dân nửa phong kiến tù hãm, u uất, đầy rẫy những cảnh ngang trái, xót đau…
2) Bố cục: 4 phần:
III/ Đọc hiểu tác Phẩm

1) Nội dung
a) Khổ thơ đầu : Nhớ lại cảm xúc đêm qua- đêm được lên tiên

- Cách mở đầu câu chuyện rất riêng và đầy sáng tạo. Chuyện kể về một giấc mơ nhưng nhà thơ lại cố ý nhấn mạnh rằng đây không phải là mơ mà là thật, sự thật tác giả đã trải qua

- Điệp từ thật được sử dụng 4 lần trong câu 3, 4 : Thật hồn, thật phách, thật thân thể, thật được lên tiên...

     b) 6 khổ tiếp:

Cách kể, tả cụ thể, bình dị, thiên đường mà không quá xa xôi, cách biệt với trần thế. 

=>Câu chuyện diễn biến tự nhiên, hợp lí
      c)12 khổ tiếp:

       **Kể chuyện mình đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe:

       Giọng thơ thoải mái, từ ngữ hóm hỉnh:

      -Thi sĩ rất cao hứng và có phần tự đắc

      -Chư tiên nghe thơ rất xúc động và tán thưởng, hâm mộ.

      -Trời khen rất nhiệt thành.

      -Tác giả tự xưng tên tuổi và thân thế.

       Tác giả đã : 

      + Khẳng định tài năng văn chương thiên phú của mình.

      + Không thấy có ai đáng là kẻ tri âm với mình ngoài trời và các chư tiên.

      + Tự nhận mình là một “trích tiên” bị đày xuống hạ giới để thực hành “thiên lương”( thể hiện cái ngông. 

       Xác định thiên chức của người nghệ sĩ là đánh thức, khơi dậy, phát triển cái thiên lương-hướng thiện vốn có của con người.

        =>Ý thức về trách nhiệm với đời cũng là một cách tự khẳng định mình.

      **Trần tình với Trời về tình cảnh của mình:

       -Cảm hứng hiện thực.

       -Tản đà đã vẽ về bức tranh chân thực về cuộc đời mình: ( trực tiếp bộc lộ những suy nghĩ, phát biểu quan niệm về nghề văn (Cuộc đời của nhiều nhà văn khác.

      (Bức tranh hiện thực.  

       + Văn chương là một nghề kiếm sống mới, có kẻ bán người mua, có thị trường tiêu thụ... Người nghệ sĩ kiếm sống bằng nghề văn rất chật vật, ngheò khó vì “văn chương hạ giới rẻ như bèo”

       + Những yêu cầu rất cao của nghề văn: 

· Nghệ sỹ phải chuyên tâm với nghề, phải có vốn sống phong phú;  Sự đa dạng về thể loại, thể mới là một đòi hỏi của hoạt động sáng tác

      d) Còn lại: Cuộc chia tay đầy xúc động với Trời và chư tiên.
   2/ Nghệ thuật
Thể thơ thất ngôn trường thiên khá tự do; giọng điệu thỏa mái, tự nhiên; ngôn ngữ giản dị, sống động…
   3/ Ý nghĩa văn bản
Ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ và quan niệm mới về nghề văn của Tản Đà.
    B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
       1/ Anh (chị) hiểu thế nào là “ ngông”? “ Cái ngông”  của Tản Đà trong bài thơ được biểu hiện như thế nào? So sánh “ cái ngông” của Tản Đà trong Hầu trời với “ cái ngông” của Nguyễn Công Trứ trong “Bài ca ngất ngưởng”?

       2/ Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

“Bẩm Trời, cảnh con thực nghèo khó
…………………………………………..

Biết làm có được mà dám theo”.
( Trích Hầu trời, Tản Đà, Tr 15, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

a/ Nêu ý chính của văn bản? 

b/ Xác định biện pháp tu từ (về từ) trong câu thơ Văn chương hạ giới rẻ như bèo ? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó ?

c/ Cảm hứng chính trong văn bản trên là cảm hứng lãng mạn hay cảm hứng hiện thực ? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng cảm hứng đó của nhà thơ ?
      3/ Đọc văn bản trên và trả lời câu hỏi:

(1)Tản Đà (1889 - 1939 ) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây ( nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây ). Quê hương ông nằm bên bờ sông Đà, gần núi Tản Viên.  Ông sinh ra trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học cũng mới bắt đầu, nên con người ông, kể cả học vấn, lối sống và sự nghiệp văn chương đều mang dấu ấn“ người của hai thế kỉ”( Hoài Thanh). Tản Đà theo học chữ Hán từ nhỏ, nhưng sau hai khoa thi Hương, ông bỏ thi, chuyển sang sáng tác văn chương quốc ngữ.

(2)Điệu tâm hồn mới mẻ,“cái tôi”lãng mạn bay bổng, vừa phóng khoáng, ngông nghênh, vừa cảm thương, ưu ái trong thơ văn ông đã chinh phục độc giả mới đầu thế kỉ XX. Giữa lúc thơ phú nhà Nho tàn cuộc, Tản Đà có lối đi riêng, vừa tìm về với ngọn nguồn thơ ca dân gian và dân tộc, vừa có những sáng tạo độc đáo, tài hoa. Thơ văn ông có thể xem như một gạch nối giữa hai thời đại văn học của dân tộc: trung đại và hiện đại.

( Hầu trời, Tr 12, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

 a/ Nêu ý chính của văn bản? 

b/ Câu văn nào trong văn bản giải thích bút danh Tản Đà ?
c/ Nhà phê bình Hoài Thanh có nhận định Tản Đà là “ người của hai thế kỉ”. Đó là hai thế kỉ nào ?  

d/ Xác định phép tu từ liệt kê trong đoạn văn (2). Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép liệt kê đó.

 BÀI  2.           VỘI VÀNG        ( Xuân Diệu)

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

I/ Tác giả :
- Xuân Diệu đến với cách mạng sớm, sau cách mạng tháng Tám, nhập cuộc ngay với cách mạng và thơ ông gắn liền với cuộc sống cách mạng của nhân dân.

-Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.

-Là cây bút có sức sáng tạo dồi dào, bền bỉ.

-Tác phẩm tiêu biểu: sgk.

=> Một nhà thơ lớn, một nghệ sĩ lớn, một nhà văn hoá lớn.

II/ Tác phẩm :

* Xuất xứ : Tập Thơ thơ (1938)

* Đọc diễn cảm: 

* Thể loại:    thơ trữ tình,  tự do 
       *Cấu trúc văn bản: 2 đoạn 

      + Đoạn 1: Niềm ngây ngất trước cánh sắc trần gian và nêu những lý lẽ vì sao phải sống vội vàng.

       -13 câu đầu: Phát hiện và say sưa ca ngợi một thiên đường ngay trên mặt đất với bao nguồn hạnh phúc, kỳ thú và qua đó thể hiện quan niệm mới: trong thế giới này đẹp nhất, quyến rũ nhất là con người giữa tuổi trẻ và tình yêu.

      - 14 đến câu 29: Nỗi băn khoăn về sự ngắn ngủi của kiếp người, trôi qua của thời gian.

     + Đoạn 2 : Còn lại : Vội vàng là chạy đua với thời gian, sống mạnh mẽ, đủ đầy với từng phút giây của sự sống. 

   III/  Đọc hiểu văn bản .

1/ Nội dung

   a) Phần đầu (13 câu thơ đầu): 
  ** 4 câu đầu - Ước muốn của nhà thơ:
   - Thơ ngũ ngôn ngắn gọn - dồn nén cảm xúc. 
   -Nghệ thuật điệp từ + cấu trúc cú pháp( Ứơc muốn táo bạo, muốn can thiệp vào qui luật của tự nhiên, không tưởng xuất phát từ tâm hồn yêu đời 

  ** 7 câu tiếp - Bức tranh cuộc sống:

   - Thơ 8 tiếng để dễ dàng vẽ Bức tranh cuộc sống

   - Nhịp nhanh , điệp từ : này đây, của 

   =>Âm điệu dồn dập.

   - Từ ngữ, hình ảnh : đẹp đẽ, trẻ trung- cảnh thật của cuộc sống và thiên nhiên như một chốn thiên đường, hạnh phúc(Tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết.

   - Câu “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần ” ( So sánh mới mẻ độc đáo, táo bạo, rất Xuân Diệu. 

  * *2 câu tiếp:
   - Dấu chấm giữa dòng thơ ( Mới, chịu ảnh hưởng của thơ Pháp. 

  ( Tâm trạng đầy mâu thuẫn nhưng thống nhất của tác giả: sung sướng nhưng vội vàng, muốn sống nhanh, sống gấp, tranh thủ thời gian .

 b) Câu 14 – câu 29:

 **Quan niệm về thời gian và cuộc đời:
NT: Điệp từ + ngữ ( Thời gian luôn chảy trôi, mỗi giây phút trôi qua là mất đi vĩnh viễn.

=>Cái nhìn động, biện chứng về thời gian.(Người xưa quan niệm : T/g  tuần hoàn) 
  - Quan niệm cũ: Thời gian tuần hoàn, vĩnh cửu ( con người không lo âu, sợ hãi

  - Quan niệm của Xuân Diệu: Thời gian tuyến tính, mỗi giây phút trôi qua, không bao giờ trở lại.

    Vũ trụ vĩnh viễn >< cuộc đời con người: hữu hạn, tuổi xuân trôi qua nhanh chóng.

  =>Tâm trạng buồn, xót xa, luyến tiếc.

 **Hình ảnh thiên nhiên, sự sống:

   Chuyển đổi cảm giác(mùi tháng năm, vị chia phôi) 

   =>Nhuốm màu chia li, mất mát.

   => Từ sự cảm nhận về thời gian - sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân về sự tồn tại có ý nghĩa của mỗi cá nhân trên đời , nâng niu trân trọng từng giây từng phút của cuộc đời mà nhất là những năm tháng tuổi trẻ .

   c) Cách “thực hành” Lời giục giã, sống vội vàng: Vội vàng là chạy đua với thời gian, sống mạnh mẽ, đủ đầy với từng phút giây của sự sống và thể hiện sự mãnh liệt của cái “Tôi” đầy ham muốn.
  - Hình ảnh: gần gũi, quen thuộc, tươi mới, sức sống, quyến rũ, tình tứ và cũng nhuốm màu chia ly, mất mát

   -  Quan niệm mới về cuộc  sống, về tuổi trẻ  và hạnh phúc tuổi trẻ, tình yêu: Nhận thức về bi kịch của cuộc sống đã dẫn đến một ứng xử tích cực trước cuộc đời. Thời gian quí nhất của con người là tuổi trẻ, mà hạnh phúc lớn nhất của tuổi trẻ là tình yêu(Biết hưởng thụ, sống mãnh liệt, hết mình. Đây là lời đáp trọn vẹn cho câu hỏi: Vội vàng là gì? Và đề xuất một lối sông mới mẻ, tích cực; bộc lộ quan niệm nhân sinh mới chưa từng thấy trong thơ ca truyền thống. ( quan niệm sống tích cực, mang tính nhân văn. 

  - Giọng thơ giục giã, vội vàng, gấp gáp.

  -NT: điệp từ, ngữ, cấu trúc cú pháp.

  -Ngôn từ: Động từ mạnh…
  => Đoạn thơ là lời giục giã mọi người tận hưởng tất cả những gì đẹp nhất trên trần gian bằng những t/cảm đắm say , tha thiết đến cuồng nhiệt đối với sự sống .

 2)Nghệ thuật :


- Hình ảnh thơ độc đáo, mới lạ


- Giọng thơ sôi nổi, dâng trào, lôi cuốn, hấp dẫn .


- Các biện pháp tu từ được sử dụng đặc sắc .

 3)Ý nghĩa văn bản: Quan niệm nhân sinh mới mẻ của Xuân Diệu- nghệ sĩ của niềm khát khao giao cảm với đời.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/  Bài thơ có tên là “Vội Vàng”. Vậy quan niệm sống nhanh, sống gấp ở đây phải được hiểu như thế nào ?
2/ Đọc hai văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
        ………..
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

( Trích Vội vàng, Xuân Diệu,  SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

(2)Ai đâu trở lại mùa thu trước 
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng? 
Với của hoa tươi, muôn cánh rã, 
Về đây đem chắn nẻo xuân sang! 


( Trích Xuân, Chế Lan Viên)

    a/ Xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt của văn bản ( 1) và (2)?
    b/ Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu thơ Của ong bướm này đây tuần tháng mật thuộc văn bản (1)
   c/ Chỉ ra sự khác nhau quan niệm về thời gian qua từ xuân của 2 văn bản trên.

   d/ Viết đoạn văn ngắn  bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng một bộ phận giới trẻ có lối sống gấp, sống ích kỉ trong cuộc sống hôm nay.

3/ 

  Ta muốn ôm
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
[RIGHT]Trích từ: www.VanMau.Com[/RIGHT] - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi !

( Trích Vội vàng, Xuân Diệu, Tr 23, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

Cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Từ đó bày tỏ suy nghĩ về quan niệm nhân sinh mới mẻ của Xuân Diệu
                      BÀI 3. NGHĨ CỦA CÂU
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
 Hai thành phần nghĩa của câu

  I. Nghĩa sự việc

  *Nghĩa sự việc của câu: Ứng với sự việc được đề cập đến trong câu. Nó thường được biểu hiện nhờ các từ ngữ đóng vai trò chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ và một số thành phần phụ khác.
*Một số loại sự việc phổ biến:

- Câu biểu hiện hành động

- Câu biểu hiện trạng thái, tính chất, đặc điểm.

- Câu biểu hiện quá trình

- Câu biểu hiện tư thế

- Câu biểu hiện tồn tại

- Câu biểu hiện quan hệ

- Các sự việc nêu trên, xem các ví dụ trong sách giáo khoa.

 * Nghĩa sự việc của câu thường biểu hiện nhờ các từ ngữ đóng vai trò thường được biểu hiện nhờ các từ ngữ đóng vai trò: chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, khởi ngữ và một số thành phần phụ khác.

     II. Nghĩa tình thái:

*Nghĩa tình thái: Bày tỏ thái độ , sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe.

*Các trường hợp biểu hiện của nghĩa tình thái:

(1) Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu: 

- Khẳng định  tính chân thực của sự việc .

- Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao hoặc với độ tin cậy thấp . 

-Đánh giá về mức độ hay số lượng đối với một phương diện nào đó của sự việc . 

- Đánh giá sự việc có thực hay không có thực, đã xẩy ra hay chưa xẩy ra. 

-Khẳng định tính tất yếu , sự cần thiết hay khả năng của sự việc. 

- Lưu ý: Xem các ví dụ trong sách giáo khoa.

(2) Tình cảm thái độ của người nói đối với người nghe: 

- Tình cảm thân mật , gần gũi 

- Thái độ bực tức, hách dịch 

- Thái độ kính cẩn

- Lưu ý: Xem các ví dụ trong sách giáo khoa.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

  1/ "...Khốn nạn ...Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy về vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục ...tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế, thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng  nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!" (Lão Hạc - Nam Cao)

Hãy phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu sau:

"Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!" 

(Gợi ý: Nghĩa sự việc: Con chó vàng biết mình chết. 

Nghĩa tình thái: Lão Hạc cảm thương con vật yêu quý của mình)

  2/ Xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu sau:“Tiếng trống thu không trên cái chòi canh của phố huyện. Từng tiếng một vang xa gọi buổi chiều”

  3/ Viết đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ cảm nhật chi tiết bát cháo hành trong truyện Chí Phèo ( Nam Cao). Chú ý có sử dụng nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong quá trình lập luận.

    (Ngoài ra làm những bài tập ở phần luyện tập SGK)

 

BÀI 4. TRÀNG GIANG           ( Huy Cận )
A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
     I/ Tác giả :

     - Huy Cận (1919- 2005 ), tên khai sinh : Cù Huy Cận 

     -Quê: làng Ân Phú –Hương Sơn –HàTĩnh một trong những nhà thơ xuất sắc của phong trào Thơ Mới .

    - Trước cách mạng tháng Tám : hồn thơ ảo não.

    -Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí.

    - Tác phẩm : xem SGK 

    II/  Bài thơ : Tràng giang.
    1.Xuất xứ (sgk) Viết vào mùa thu 1939 in trong tập thơ Lửa thiêng  

     - Cảm xúc từ cảnh sông Hồng

    2. Thể loại: thất ngôn trường thiên, đề tài :tả cảnh thiên nhiên (cổ điển+hiện đại)

   3. Bố cục: (4 khổ) 
   4. -Nhan đề : Với hai âm Hán Việt ( Tạo sắc thái trang nhã, cổ kính... ( Con sông trở nên dài hơn, rộng hơn, xa hơn trong tâm tưởng người đọc.

   - Câu đề từ: Không gian mênh mông gợi trong lòng người nỗi bâng khuâng, nỗi buồn, nỗi nhớ  (Với nghệ thuật nhân hóa ngay từ lời đề từ cảm xúc của con người đã tìm được sự đồng điệu với nỗi sầu của sông nước.

   III. ĐỌC-HIỂU VB :

   1/ Nội dung

   a. Khổ  1 : Cảnh sông nước mênh mông :

  - 3 câu đầu : Mang màu sắc  cổ điển 

     +Hình ảnh : con thuyền nhỏ nhoi trôi trên dòng sông dài , rộng

   + Gợi một nỗi buồn triền miên , kéo dài theo không gian và thời gian ( buồn điệp điệp)

   + Nghệ thuật đối : đối ý ( làm cho giọng điệu bài thơ uyển chuyển , linh hoạt tạo không khí trang trọng , tạo sự cân xứng , nhịp nhàng .

   + Từ láy :  điệp điệp ,song song ( gợi âm hưởng cổ kính 

- Câu 4 : Nét hiện đại ( xuất hiện cái tầm thường , nhỏ nhoi “ củi một cành”( nỗi buồn về kiếp người nhỏ bé , chơ vơ giữa dòng đời  .

  b. Khổ 2 : 

 - Nỗi buồn thắm sâu vào cảnh vật :

  + “đìu hiu” , “lơ thơ”( buồn bã , quạnh vắng , cô đơn

  + Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều : gợi nỗi buồn ( tất cả đều quạnh vắng ,cô tịch , không có sự sống của con người 

 - Nắng xuống ….cô liêu : có giá trị tạo hình đặc sắc :

  +Không gian mở rộng và được đẩy cao thêm : “Sâu”( tạo ấn tượng thăm thẳm, hun hút khôn cùng ,

“ chót vót”( chiều cao dường như vô tận .

 + Cảnh vật càng vắng lặng chỉ có sông dài ,bến cô liêu , con người bé nhỏ , rợn ngợp trước vũ trụ rộng lớn .

  c. Khổ 3 : 
 - Nỗi buồn được khắc hoạ qua hình ảnh những cánh bèo trôi trên sông ( Ấn tượng về sự chia li , tan tác 

 - Toàn cảnh sông không có bóng dáng của con người : không một chuyến đò , không một cây cầu ( Điệp từ: Không (Không đò, không cầu), hai lần phủ định để khẳng định
 ( TG đặc tả sự cô quạnh bằng chính cái không có , phủ nhận thực tại 

 - Chỉ có thiên nhiên xa vắng , hoang vu ( bờ xanh ,bãi vàng )( Không chỉ là nổi buồn trước trời rộng , sông dài mà còn là nỗi sầu nhân thế .

  d. Khổ  4 :

  - Hai câu đầu: bức tranh phong cảnh kỳ vỹ, nên thơ:

 Cảnh được gợi lên bởi bút pháp nghệ thuật cổ điển với hình ảnh mây trắng, cánh chim chiều; đồng thời mang dấu ấn của tác giả.

- Hai câu sau trực tiếp bộc lộ tấm lòng nhớ quê hương tha thiết của Huy Cận.

Nghệ thuật: Đối

+ Hình ảnh thơ: gợi tứ thơ Đường (Đỗ Phủ, Thôi Hiệu).

+ Hình ảnh cổ điển có tính ước lệ

+ Từ láy  

=> âm điệu trầm lắng nỗi buồn triền miên.

( Phong vị Đường thi + Sự cách tân độc đáo( Tình yêu quê hương đất nước thiết tha sâu nặng của Huy Cận 

 2/ Nghệ thuật
Sự kết hợp hài hòa giưa sắc thái cổ điển và hiện đại (sự xuất hiện của những cái tưởng như tầm thường, vô nghĩa và cảm xúc buồn mang dấu ấn cái tôi cá nhân…)
Nghệ thuật đối, bút pháp tả cảnh giàu tính tạo hình, hệ thống từ láy giàu giá trị biểu cảm (lơ thơ, đìu hiu, chót vót…)
 3/ Ý nghĩa văn bản
Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, nỗi sầu của cái tôi cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời và lòng yêu quê hương đất nước tha thiết của tác giả
                                               
B.  BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/ Bài thơ đã đọng lại trong em ấn tượng như thế nào? 
2/  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :

Tràng giang là bài thơ được sông Hồng gợi tứ. Trước cách mạng tôi thường có thú vui vào chiều chủ nhật hàng tuần đi lên vùng Chèm, vẽ để ngắm cảnh Hồ Tây và sông Hồng. Phong cảnh sông nước đẹp gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Tuy nhiên bài thơ cũng không chỉ do sông Hồng gợi cảm mà còn mang cảm xúc chung về những dòng sông khác của quê hương. Chúng tôi lúc đó có một nỗi buồn thế hệ, nỗi buồn không tìm được lối ra nên như kéo dài triền miên. Tràng giang là một bài thơ tình và tình gặp cảnh, một bài thơ về tâm hồn. Nhìn dòng sông lớn gợn những lớp sóng tôi cảm thấy nỗi buồn của mình cũng đang trải ra như những lớp sóng :

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước song song.

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả ;

Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Thuyền và nước vốn là hai khái niệm gần gũi nhưng rồi không phải bao giờ cũng gắn bó. Thuyền gợi lên một cái gì nổi nênh như kiếp người trong cuộc đời cũ. Nhất là ở đây nỗi buồn chia li, xa cách đang đón đợi. Tôi chọn lọc trong nhiều khả năng biểu hiện hình ảnh “Củi một cành khô lạc mấy dòng” không phải là một thân gỗ xuôi dòng, một đám bèo xanh trôi nổi mà là một cành củi khô bập bềnh trôi dạt trên sông…




 (Huy Cận, Nhà văn nói về tác phẩm, NXB Văn học, 1994)

  a/ Văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề gì liên quan đến bài thơ Tràng giang của Huy Cận?

  b/ Xác định câu văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh trong văn bản? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng biện pháp tu từ đó ?

  c/ Giải thích từ tràng giang trong đoạn thơ ? 
  d/ Viết đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ về vẻ đẹp câu thơ Củi một cành khô lạc mấy dòng.

 3/ 

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.


( Trích Tràng giang, Huy Cận, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007) 

  
Cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Từ đó làm rõ nét cổ điển và hiện đại trong bài thơ ? 

                    BÀI 5.      THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
I. Mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:

 1/ Khái niệm thao tác lập luận bác bỏ:

- Bác bỏ: bác đi,gạt đi,không chấp nhận ý kiến.

- Phản bác: Gạt bỏ bằng lí lẽ ý kiến,quan điểm của người khác

( Bác bỏ là dùng lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác,...từ đó nêu lên ý kiến của mình để thuyết phục người nghe, người đọc.

        Trong đời sống -văn bản nghị luận  có những  ý kiến sai lầm , những lời nói , bài viết lệch lạc, thiếu chính xác trái thực tế nên người ta thường trao đổi tranh luận để bác bỏ ý kiến sai trái đó .

  2/ Mục đích:

- Nhằm phê phán cái sai để bảo vệ chân lí của đời sống và chân lí của nghệ thuật.

  3/ Yêu cầu:

- Chỉ ra cái sai hiển nhiên đó

- Dùng lí lẽ và dẫn chứng khách quan, trung thực để bác bỏ ý kiến, nhận định sai trái.

- Cần có thái độ khách quan, đúng mực, có văn hóa tranh luận.

II. Cách bác bỏ:

  1/ Bố cục bài văn nghị luận bác bỏ:
 - Mở bài: Nêu rõ ý kiến sai lệch

 - Thân bài: Dùng dẫn chứng kết hợp lí lẽ để bác bỏ

 - Kết bài: Nêu ý kiến,quan điểm đúng hoặc rút ra bài học,việc làm cần thiết

  2/ Cách thức bác bỏ:

 - Nêu và phân tích quan điểm và ý kiến sai lệch, dẫn chứng minh hoạ tác hại của sai lầm,dẫn chứng trái ngược để phủ nhận,hoặc dùng lí lẽ trực tiếp phê phán sai lầm

 - Khẳng định ý kiến,quan điểm đúng đắn của mình

  3/ Giọng điệu của văn nghị luận bác bỏ:

 - Rắn rỏi,dứt khoát

 - Mang tính chiến đấu,có tính thuyết phục cao

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/ Làm các bài tập ở SGK

      2/ Có người nói: “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là không cần thiết”. 

Em hãy viết đoạn văn bác bỏ ý kiến đó.

                 BÀI 6.     ĐÂY THÔN VĨ DẠ                         (Hàn Mặc Tử)

  A.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
    I. Tác giả :

 - Hàn Mặc Tử (1912-1940 ),tên khai sinh :Nguyễn Trọng Trí , quê : làng Lệ Mĩ –Phong Lộc     

 - Đồng Hới( Quảng Bình )

 - Là một trong những nhà thơ lớn của phong trào thơ mới .

- Hồn thơ mãnh liệt nhưng quằn quại, đau đớn .

 II. Xuất xứ bài thơ :  
Viết năm 1938, in trong tập Thơ Điên được khơi nguồn cảm hứng từ mối tình đơn phương của Hàn Mặc Tử với Hoàng Thị Kim Cúc
III. Đọc -hiểu văn bản :

1/Nội dung

 a. Khổ thơ 1 : Cảnh ban mai thôn Vĩ và tình người tha thiết  : 

*Câu 1: câu hỏi tu từ :

+Trách móc nhẹ nhàng - lời mời gọi tha thiết của cô gái thôn Vĩ với nhà thơ.

+Sự phân thân của nhà thơ.

=> Khơi dậy trong tâm hồn nhà thơ bao kỷ niệm sâu sắc , hình ảnh đẹp đẽ đáng yêu về xứ Huế .

* Câu 2,3,4:

- Hình ảnh : Cảnh quan sát từ xa

+ Nắng: hàng cau

              mới lên

=> Điệp từ: nắng => gợi sự trong trẻo, tinh khiết, rực rỡ làm sáng cả một khoảng trời hồi tưởng . 

 - Vườn ai: – mang tính phiếm chỉ, không xác định. Cảnh quan sát ở gần.

- Tính từ: mướt: 

+mỡ màng , non tơ…

+chăm sóc chu đáo, bàn tay khéo léo .

- NT so sánh=> Vẻ đẹp của vườn thôn Vĩ.  

-Mặt chữ điền : người ngay thẳng,  phúc hậu 

-> Cảnh xinh xắn, người phúc hậu,  thiên nhiên và con người hài hòa trong vẻ đẹp kín đáo , dịu dàng .

Đằng sau bức tranh phong cảnh là tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên, con người tha thiết cùng niềm băn khoăn, day dứt của tác giả.

  b. Khổ thơ 2 : Cảnh hoàng hôn thôn Vĩ và niềm đau cô lẻ :

  * 2 câu đầu : Tả bao quát toàn cảnh

- H/ả: gió, mây, dòng nước, hoa bắp.

- NT: nhân hóa , nhịp 4/3, 4/3; 

=>nhịp khoan thai của xứ Huế -> +Mây gió thường đi liền với nhau – chia lìa, sự chuyển động ngược chiều của  gió và mây -> tăng cái trống vắng của không gian.

+ Ít mây và gió , dòng sông lặng lẽ buồn thiu và cây cỏ chỉ lay động rất nhẹ .

=> Hình ảnh đẹp, lặnh lẽo – tâm trạng: u buồn , cô đơn trước sự thờ ơ xa cách của cuộc đời  .

* 2 câu sau:  (Tả dòng sông Hương trong đêm trăng  vừa thực vừa mộng)

-Câu hỏi tu từ .

   + Dòng sông tràn đầy ánh trăng tuôn chảy khắp không gian nghệ thuật thêm mênh mang hư ảo .

+ Con thuyền thực trở thành một hình ảnh của mộng tưởng nó đậu trên bến sông trăng nào đó để chở trăng về một nơi nào đó trong mơ .

-> Sông Hương huyền ảo thơ mộng dưới  ánh trăng .

=> Nhà thơ yêu Huế, yêu thôn Vĩ = tình yêu tha thiết nhớ nhung trong khao khát mộng tưởng – tâm trạng con người đang mông lung giữa mộng - ảo , hư - thực ..

 c. Khổ thơ 3 : Nỗi niềm thôn Vĩ  

 - 2 Câu đầu : Áo em trắng quá : trắng tinh khôi  ( hình ảnh mờ ảo khó xác định, cảnh vật và con người nhạt nhòa .

Điệp ngữ “khách đường xa”( Nhấn mạnh nỗi xót xa như lời tâm sự của nhà thơ với chính mình ( Tác giả chỉ là khách đường xa ) 

  ( Mặc cảm về tình ngiười 

  - 2 câu cuối : Mang chút hoài nghi nhưng lại chứa chan niềm thiết tha với cuộc đời 

   Từ phiếm chỉ “ai”mở ra 2 ý nghĩa : Nhà thơ làm sao biết tình người xứ Huế có đậm đà hay không nhưng tình cảm của nhà thơ đối với con người xứ Huế hết sức thân thiết , đậm đà .

( Nổi cô đơn trống vắng trong một tâm hồn thiết tha yêu thương con người và cuộc đời .

2/ Nghệ thuật
- Trí tưởng tượng phong phú
- Nghệ thuật so sánh, nhân hóa, thủ pháp lấy động gợi tĩnh, sử dụng câu hỏi tu từ…
- Hình ảnh sáng tạo có sự hòa quyện giữa thật và ảo
3/ Ý nghĩa văn bản
Bức tranh phong cảnh Vĩ Dạ và lòng yêu đời ham sống mãnh liệt mà đầy uẩn khúc của nhà thơ
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
1/  Bài tập 1/ SGK
2/ Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

 
( Trích Đây thôn Vĩ Dạ , Hàn Mặc Tử, Tr 39, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

  a/ Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên?

  b/ Câu thơ mở đầu là câu hỏi nhiều sắc thái. Đó là những sắc thái gì ? Tại sao tác giả không dùng từ về thăm  mà dùng từ về chơi ?

  c/ Xác định biện pháp tu từ trong đoạn thơ? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó?

  d/ Qua đoạn thơ, nhân vật trữ tình bộc lộ tâm trạng gì ?

 3/
Mơ khách đường xa khách đường xa,
Áo em trắng qúa nhìn không ra;
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
 ( Trích Đây thôn Vĩ Dạ , Hàn Mặc Tử, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007)

Cảm nhận của em về đoạn thơ trên. Từ đó bày tỏ suy nghĩ về một bài học tâm đắc được rút ra từ đoạn thơ.

                                BÀI 7 CHIỀU TỐI
      (Mộ-  Hồ Chí Minh)

A.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

I. Hoàn cảnh sáng tác: bài thứ 31 của Nhật kí trong tù, sáng tác vào cuối mùa thu năm 1942, trên đường đi đày từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo

II. Bài thơ: 

1/ Nội dung

- Hai câu đầu: bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng

+ Bức tranh thiên nhiên chiều muộn: cánh chim mệt mỏi tìm chốn ngủ và chòm mây cô đơn trôi lững lờ giữa tầng không (so sánh với hình ảnh cánh chim, chòm mây trong thơ cổ). Đây cũng là cảnh thực trong cảm nhận của tù nhân- thi sĩ (chú ý sự tương đồng giữa người và cảnh)

+ Vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung tụ tại (chú ý cảnh ngộ của tù nhân và những rung động dạt dào, bản lĩnh chiến sĩ, chất thép ẩn đằng sau chất tình)

- Hai cấu cuối: bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người

+ Bức tranh cuộc sống ở vùng sơn cước: vẻ đẹp khỏe khoắn của người con gái xóm núi đang xây ngô bên lò than. Cuộc sống đời thường đã đem lại cho người tù hơi ấm, niềm vui (so sánh bản dịch với nguyên tác, chú ý nghệ thuật gợi chứ không tả, thủ pháp điệp liên hoàn)

+ Câu 4: sự vận động của tự nhiên cũng là sự vận động của tư tưởng, hình tượng thơ Hồ Chí Minh: chiều chuyển dần sang tối nhưng bức tranh thơ lại mở ra ánh sáng rực hồng (phân tích chữ hồng- nhãn tự của bài thơ).Cùng với sự vận động của thời gian là sự vận động của mạch thơ, tu tưởng người làm thơ: từ tối đến sáng, từ tàn lụi đến sinh sôi, từ buồn sang vui, từ lạnh lẽo cô đơn sang ấm nóng tình người

2/ Nghệ thuật

- Từ ngữ cô đọng, hàm súc

- Thủ pháp đối lập, điệp liên hoàn…

3/ Ý nghĩa văn bản

Vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách nghệ sĩ- chiến sĩ Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống; kiên cường vượt lên hoàn cảnh, luôn ung dung, tự tại và lạc quan trong mọi cảnh ngộ đời sống

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1/  Trong hai câu thơ cuối, những hình ảnh nào đã làm cho tâm trạng tác giả thay đổi ? Nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó.

2/ Đọc bài thơ Chiều tối ( Mộ) sau và trả lời câu hỏi :

Phiên âm :

Quyện điểu qui lâm tầm túc thụ 
Cô vân mạn mạn độ thiên không 
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc 
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng 

Dịch thơ :
 Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, 
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không ; 
Cô em xóm núi xay ngô tối, 
Xay hết lò than đã rực hồng. 

( Nam Trân dịch- HỒ CHÍ MINH, Toàn tập, tập 3, NXB Chính trị Quốc gia, hà Nội, 2003)

  a/ Nêu thể thơ của bài thơ ? 

  b/ Xác định phép điệp ở hai câu thơ 3 và 4 phần phiên âm. Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép điệp đó.

  c/ Trong hai câu thơ cuối, những hình ảnh nào đã làm cho tâm trạng tác giả thay đổi ? Nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó.

  d/ Viết đoạn văn ngắn  phân tích ngắn gọn màu sắc cổ điển và hiện đại qua bài thơ Chiều tối.
  3/ Cảm nhận hình tượng chiến sĩ- nghệ sĩ qua bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh. Từ đó bày tỏ suy nghĩ về tình yêu thiên nhiên của tác giả
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